PHỤ LỤC 1 : DANH MỤC BÁO CÁO GỬI ĐOÀN GIÁM SÁT (tính đến ngày 15/10/2008)
(Kèm theo Báo cáo kết quả giám sát của UBTVQH về đầu tư XDCB sử dụng vốn nhà nước)
----------------
BẢNG 1: DANH MỤC BÁO CÁO CỦA CÁC BỘ, NGÀNH VỀ ĐẦU TƯ XDCB SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC
	STT
	Bộ, ngành
	Báo cáo lần 1
	Báo cáo bổ sung

	1
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	- Công văn số 4264/BKH-TH, ngày 16/6/2008 do Bộ trưởng Võ Hồng Phúc ký. Kèm báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về ĐTXDCB sử dụng vốn nhà nước ở các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ năm 2005 đến năm 2007. Dấu treo

 Phụ lục: về danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước từ năm 2005- 2007 của các Bộ, ngành trung ương; Báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về ĐTXDCB sử dụng vốn nhà nước ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ năm 2005 đến năm 2007.
	- Báo cáo số 5658/BKH-TH, ngày 4/8/2008, do Thứ trưởng Trương Văn Đoan ký.
- Báo cáo số 6309/BKH-TH ngày 1/9/2008 do Thứ trưởng Cao Viết Sinh ký.

- Báo cáo kết quả thanh tra số 7030/BKH- TTr ngày 26/9/2008 do Bộ trưởng Võ Hồng Phúc ký. 

	2
	Bộ Tài chính
	- Báo cáo số 6879/BTC-ĐT, ngày 16/6/2008, Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp ký. Kèm theo 5 phụ biểu.
	- Báo cáo 10637/BTC-ĐT ngày 10/9/2008, Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp ký.
- Báo cáo kết quả thanh tra số 11521/BTC- TTr ngày 29/9/2008 do Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh. Kèm 03 phụ lục.

	3
	Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn
	- Công văn số 1130/BNN-KH, ngày 25/4/2008, do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thuật ký. Kém báo cáo, dấu treo; phụ lục về danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước từ năm 2005 đến năm 2007; danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ từ năm 2005 đến năm 2007.
	- Công văn số 2281/BNN-KH, ngày 31/7/2008 do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thuật ký. Kèm báo cáo, dấu treo; phụ lục về danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước từ năm 2005 đến năm 2007; danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ từ năm 2005 đến năm 2007.

	4
	Bộ Xây dựng
	- Báo cáo số 790/BXD- KHTC, ngày 29/4/2008, do Thứ trưởng Nguyễn Văn Liên ký. Kèm danh mục văn bản QPPL do Bộ Xây dựng ban hành để hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng và các Nghị định của Chính phủ từ năm 2005- 2007; tình hình thực hiện đầu tư của các dự án, công trình từ nguồn vốn NSNN năm 2005 -2007; danh mục một số dự án chủ yếu 2005- 2007.
	- Báo cáo số 1515/BXD- KHTC ngày 30/7/2008 do Thứ trưởng Nguyễn Văn Liên ký. Kèm phụ lục báo cáo đánh giá về những hạn chế, bất cập của Luật Đấu thầu năm 2005.

	5
	Bộ Giao thông - Vận tải
	- Báo cáo số 2772/BC-BGTVT, ngày 29/4/2008 do Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức ký. Kèm theo phụ lục và các công văn góp ý kiến về các Luật, nghị định.
- Báo cáo số 5259/BC-BGTVT, ngày 14 tháng 7 năm 2008, do Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức ký. Kèm theo phụ lục và các công văn góp ý kiến về các Luật, nghị định.
	- Báo cáo số 5787/BGTVT-QLXD ngày 5/8/2008 do Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức ký.

	6
	Bộ Công Thương
	- Công văn số 3477/BCT-KH ngày 29/4/2008 do Thứ trưởng Đỗ Hữu Hào ký. Kém báo cáo giám sát, không dấu; phụ lục danh mục các dự án trọng điểm nhóm A; tình hình thực hiện các dự án.
	

	7
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	- Báo cáo số  5762/ BGDĐT-CSVCTBĐCTE ngày 30/6/2008 do Thứ trưởng Phạm Vũ Luận ký.
	- Báo cáo số 6899/BGDĐT-CSVCTBĐCTE, ngày 01/8/2008, Thứ trưởng Phạm Vũ Luật ký. Kèm phụ lục về kết quả đầu tư các dự án, công trình từ năm 2005 đến năm 2007; tổng hợp tình hình thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học.

	8
	Bộ Y tế
	- Báo cáo số 519/BC-BYT, ngày 29/5/2008 do Thứ trưởng Trần Chí Liêm ký.
- Báo cáo số 624/BC-YT ngày 30/6/2008 do Thứ trưởng Trần Chí Liêm ký.
	- Báo cáo số 855/BC- BYT ngày 28/8/2008 do Thứ trưởng Trần Chí Liêm ký. Kèm phụ lục kết quả đầu tư xây dựng cơ bản theo quản lý của ngành từ năm 2005 -2007; các dự án hoàn thành theo quản lý của ngành từ năm 2005- 2007.

	9
	Uỷ ban Dân tộc
	- Báo cáo số 396/UBDT-KHTC, ngày 20/6/2008 do Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Lê Kim Khôi ký. Kèm danh mục các dự án dử dụng nguồn vốn NSNN từ năm 2005 đến năm 2007.
	- Báo cáo số 814/UBDT-CSDT ngày 8/9/2008 do Phó Chủ nhiệm Hà Hùng ký

	10
	Bộ Công an
	- Báo cáo số 895/BCA(H11), ngày 08/5/2008, Thứ trưởng thường trực Nguyễn Khánh Toàn ký. Kèm báo cáo kết quả ĐTXDCB các dự án nhóm A, B, C từ năm 2005 đến 2007.
	- Báo cáo số 277/C16(P1) ngày 24/7/2008 do Thiếu tướng Triệu Văn Đạt ký.

	11
	Bộ Tư pháp
	- Báo cáo số 52/BC-BTP, ngày 24/4/2008, do Thứ trưởng Đinh Trung Tụng ký. Kèm danh mục các dự án dử dụng nguồn vốn NSNN từ năm 2005 đến năm 2007.
	

	12
	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
	- Báo cáo số 1806/VKSTC-V11, ngày 16/6/2008 do Phó Viện trưởng Dương Thanh Biểu ký. Kèm theo 3 phụ lục.
- Công văn số 2088/VKSTC-V1, ngày 10/7/2008 do Vụ trưởng Nguyễn Mạnh Hiền ký.

- Công  văn số 2169/VKSTC-V1, ngày 18/7/2008 do Vụ trưởng Nguyễn Mạnh Hiền ký.

- Bảng kê báo cáo kết quả truy tố người VPPL trong ĐTXDCB sử dụng vốn N2 của VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Người lập bảng kê Khương Thị Thanh Hằng ký
	- Báo cáo số 2378/VKSTC-V1, ngày 06 tháng 8 năm 2008, Vụ trưởng Nguyễn Mạnh Hiền ký

	13
	Thanh tra Chính phủ
	- Báo cáo số 556/BC-TTCP, ngày 04/04/2008, do Phó Tổng thanh tra Mai Quốc Bình ký (về hoạt động XDCB của cơ quan)
	

	14
	Tòa án nhân dân tối cao
	- Báo cáo số 535/TATC-KHTC, ngày 13/3/2008, do Phó Chánh Án Trần Văn Tú ký. Kèm phụ lục tình hình đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2005- 2007.
	- Công văn số 77/TA-TKTH ngày 14/8/2008 do Phó Chánh án Thường trực Đặng Quang Phương ký.

	15
	Kiểm toán Nhà nước
	- Công văn số 311/ KTNN-VP, ngày 28/4/2008, do Phó TKTNN Lê Minh Khái ký. Kèm báo cáo số 310/BC- KTNN ngày 28/4/2008 do Phó TKTNN Lê Minh Khái ký; danh mục các dự án dử dụng nguồn vốn NSNN từ năm 2005 đến năm 2007; Danh mục các đơn vị kiểm toán năm 2006, 2007.

	- Báo cáo kết quả kiểm toán số 949/KTNN-TH ngày 29/9/2008 do Phó TKTNN Lê Minh Khái ký.

	16
	Bộ Tài nguyên 
và Môi trường
	- Báo cáo số 1507/BTNMT-KH, ngày 28/4/2008 do Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức ký. Kèm phụ lục tổng hợp các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN thực hiện từ năm 2005 -2007.
	

	17
	Bộ Khoa học và 
Công nghệ
	- Báo cáo số 1317/BKHCN-VP, ngày 11/6/2008, Thứ trưởng Trần Quốc Thắng ký. Kèm phụ lục danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN từ năm 2005 -2007.
	

	18
	Bộ Lao động, 
Thương binh và Xã hội
	- Báo cáo số 1407/LĐTBXH-KHTC, ngày 28/4/2008 do Thứ trưởng Thường trực Huỳnh Thị Nhân ký. Kèm phụ lục danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN từ năm 2005 -2007
	

	19
	Bộ Ngoại giao
	- Công văn số 1184/BNG-QTTV, ngày 17/4/2008, do Thứ trưởng Đào Việt Trung ký. Kèm báo cáo, không dấu; phụ lục danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN từ năm 2005 -2007
	

	20
	Bộ Nội vụ
	- Báo cáo số 1249/BNV- KHTC, ngày 29/4/2008, do Thứ trưởng Trần Hữu Thắng ký. Kèm danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN từ năm 2005 -2007.
	

	21
	Bộ Văn hoá, Thể thao 
và Du lịch
	- Công văn số 1551/BVHTTDL- KHTC ngày 28/4/2008, do Thứ trưởng Trần Chiến Thắng ký. Kèm báo cáo ngày 3/4/2008 của Tổng cục thể dục thể thao do Phó Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng ký, không dâu; báo cáo số 60/BC-BVHTTDL ngày 29/4/2008 do Thứ trưởng Trần Chiến Thắng ký; công văn số 263/TCDL-KHTC ngày 2/4/2008 do Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Cường ký, kèm danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN từ năm 2005 -2007.
	

	22
	Bộ Thông tin 
và Truyền thông
	- Báo cáo số 1260/BTTT-KHTC, ngày 23/4/2008, do Thứ trưởng Trần Đức Lai ký. Kèm danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN từ năm 2005 -2007; danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn KHTSCĐ và Quỹ ĐTPT của Cục Tần số vô tuyến điện từ năm 2005 -2007.
	

	23
	Đài truyền hình 
Việt Nam
	
	

	24
	Đài tiếng nói Việt Nam
	- Báo cáo số 396/TNVN-KHTC, ngày 24/4/2008, do Phó Tổng GĐ Đào Duy Hứa ký. Kèm danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN từ năm 2005 -2007.
	

	25
	Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
	- Báo cáo số 22/BC-TLĐ, ngày 4/4/2008, do Phó chủ tịch thường trực Nguyễn Hòa Bình ký. Kèm báo cáo tình hình thực hiện các dự án ĐTXD từ năm 2005 -2007.
	

	26
	Ban quản lý lăng 
Chủ tịch Hồ Chí Minh
	- Báo cáo số 254/BQLL-VP, ngày 28/4/2008, doTrưởng Ban Đào Hữu Nghĩa ký. Kèm danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN từ năm 2005 -2007.
	

	27
	Ban quản lý 
khu công nghệ cao 
Hoà Lạc
	- Công văn số 156/CNCHL-KHTC, ngày 25/4/2008, do Trưởng ban Nguyễn Văn Lạng ký. Kém báo cáo ngày 25/4/2008, dấu treo; danh mục các dự án đầu tư bằng vốn NSNN từ năm 2005 -2007.
	

	28
	Ban quản lý 
làng văn hóa-du lịch 
các dân tộc Việt Nam
	
	

	29
	Đại học quốc gia Hà Nội
	- Báo cáo số 1572/XD, ngày 28/4/2008, do Phó GĐ, TS Phạm Quang Hưng ký. Kèm phụ lục.
	- Báo cáo số 4367/XD ngày 31/7/2008 do Phó GĐ, Tiến sĩ Phạm Quang Hưng ký. Kèm 3 phụ lục.

	30
	Đại học quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh
	- Báo cáo số 642/ĐHQG- KHTC ngày 28/4/2008, do Phó Giám đốc Huỳnh Thành Đạt ký. Kèm phụ lục danh mục dự án thành phần- dự án đầu tư xây dựng.
	

	31
	Học viện chính trị 

hành chính quốc gia 
Hồ Chí Minh
	- Báo cáo số 353/HVCT-HCQG-TC, ngày 29/4/2008, do Phó giám đốc Vũ Đình Hòe ký. Kèm danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN từ năm 2005-2007.
	

	32
	Ngân hàng nhà nước 
Việt Nam
	- Báo cáo số 57/BC-NHNN, ngày 05/5/2008, do Phó thống đốc Đặng Thanh Bình ký. Kèm danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN từ năm 2005 -2007.
	

	33
	Ngân hàng chính sách 
xã hội
	- Báo cáo số 100/BC-NHCS, ngày 05/5/2008, do Chủ tịch Nguyễn Văn Giàu ký.
	

	34
	Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
	- Báo cáo số 2358/NHNo-XDCB, ngày 12/6/2008 do Phó tổng giám đốc Kiều Trọng Tuyến ký. Kèm danh mục tổng hợp các dự án thực hiện đầu tư từ năm 2005 -2007.
	

	35
	Ngân hàng phát triển Việt Nam
	- Báo cáo số 1455/NHPT-QLXD, ngày 28/4/2008, do Tổng giám đốc Nguyễn Quang Dũng ký. Kèm danh mục tình hình thực hiện đầu tư XDCB sử dụng vốn NN từ năm 2005 -2007.
	- Báo cáo số 2950/NHPT-KHTH, ngày 29/8/2008, do Tổng giám đốc Nguyễn Quang Dũng ký. Kèm danh mục một số dự án trọng điểm do ngân hàng phát triển Việt Nam quản lý.

	36
	Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam
	- Báo cáo số 2060/EVN-KH ngày 5/5/2008 do Tổng GĐ Phạm Lê Thanh ký. Kèm phụ lục.


	- Báo cáo số 3720/EVN-KH-PC, ngày 31/7/2008, Tổng GĐ Phạm Lê Thanh ký. Kèm phụ lục.

	37
	Tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản 
Việt Nam
	- Báo cáo số 3328/TKV-HHĐQT, ngày 02/5/2008, do Chủ tịch HĐQT Đoàn Văn Kiển ký.
	

	38
	Tập đoàn bưu chính, viễn thông Việt nam
	- Báo cáo số 1754/KH- GSĐT, ngày 6/5/2008, do Phó Tổng Giám đốc Bùi Thiện Minh ký. Kèm danh mục dự án sử dụng nguồn vốn ODA từ năm 2005- 2007; danh mục dự án sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp nhà nước từ năm 2005- 2007
	

	39
	Tập đoàn công nghiệp cao su Việt nam
	
	

	40
	Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam
	- Báo cáo số 2891/DKVN-ĐTPT, ngày 23/4/2008,  do Phó TGĐ Nguyễn Ngọc Sự ký. Kèm phụ lục các dự án dầu khí đầu tư giai đoạn 2005- 2007; danh mục các dự án nhóm A, B giai doạn 2005 -2007.
	- Báo cáo số 6775/DKVN- XD ngày 12/9/2008 do Phó Tổng giám đốc Đỗ Văn Hậu ký. Kèm phụ lục.

	41
	Tổng Công ty Thép 
Việt Nam
	- Báo cáo số 769/VNS-ĐTPT, ngày 12/6/2008,do Phó Tổng giám đốc Nguyễn Trọng Khôi ký. Kèm danh mục dự án sử dụng nguồn vốn tín dụng nhà nước; dự án sử dụng nguồn vốn NS nhà nước; dự án sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp nhà nước từ năm 2005- 2007.
	

	42
	Tổng công ty hoá chất Việt Nam
	- Báo cáo số 414/HCVN-ĐTXD, ngày 24/4/2008, do Phó TGĐ Phạm Thanh Hoàng ký. Kèm 06 phụ lục.
	

	43
	Tổng công ty giấy 
Việt Nam
	- Báo cáo số 09/BC-GVN.HN, ngày 22/4/2008, do Chủ tịch Hội đồng quản trị Đỗ Xuân Trụ ký. 
	

	44
	Tổng công ty cà phê 
Việt Nam
	- Báo cáo số 280/TCT-KHĐT/CV, ngày 10/4/2008, Phó TGĐ Lê Thế Chỉ ký. Kèm danh mục dự án sử dụng nguồn vốn tín dụng nhà nước; dự án sử dụng nguồn vốn NS nhà nước từ năm 2005- 2007.
	

	45
	Tổng công ty hàng hải Việt Nam
	- Báo cáo số 530/HHVN-KHĐT, ngày 21/4/2008, do Tổng GĐ Mai Văn Phúc ký. Kèm tình hình thực hiện các dự án đầu tư vốn nhà nước 2005- 2007.
	

	46
	Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam
	- Báo cáo số 419B/TLVN-ĐT, ngày 11/6/2008, Phó TGĐ Phạm Thị Mùi ký. Kèm dự án sử dụng nguồn vốn NS nhà nước; dự án sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp nhà nước từ năm 2005- 2007.
	

	47
	Tổng công ty đường sắt Việt Nam
	- Báo cáo số 711/ĐS-KH, ngày 23/4/2008, do Tổng GĐ Nguyễn Hữu Bằng ký. Kèm danh mục dự án sử dụng nguồn vốn NS nhà nước từ năm 2005- 2007.
	

	48
	Ban Quản lý dự án Thăng Long

(Bộ Giao thông vận tải)
	- Báo cáo ngày 28/7/2008 do Tổng Giám đốc Vũ Xuân Hòa ký.
	

	49
	Tổng công ty tư vấn 
thiết kế GTVT

(Bộ Giao thông vận tải)
	- Báo cáo làm việc ngày 12/8/2008. Dấu treo.
	

	50
	Tổng công ty đầu tư 
phát triển nhà và đô thị

(Bộ Xây dựng)
	- Báo cáo làm việc ngày 12/8/2008. Không dấu.
	

	51
	Tổng công ty lắp máy Việt Nam

(Bộ Xây dựng)
	- Báo cáo làm việc ngày 12/8/2008. Không dấu.
	

	52
	Ban QLDA Đường 
Hồ Chí Minh

(Bộ Giao thông vận tải)
	- Báo cáo số 1739/ĐHCM-TH, ngày 18/8/ 2008 do Tổng giám đốc Phạm Hồng Sơn ký.
	

	53
	Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam
(Vinashin)
	- Phụ lục bổ sung do Tổng giám đốc nội chính Ngô Thế Việt ký.
	- Báo cáo số 1527/CNT-KHĐT ngày 23/7/2008 do Tổng giám đốc nội chính Ngô Thế Việt ký.


BẢNG 2: DANH MỤC BÁO CÁO CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VỀ 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

	STT
	Tên tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương 
	Báo cáo  của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo công văn số 511/VPQH-TH ngày 12/3/2008
	Báo cáo  lần 2

	1
	Thành phố Hà Nội


	- Báo cáo số 73/BC-UBND, ngày 09/6/2008, do Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi ký. Kèm phụ lục danh mục một số văn bản quản lý về ĐTXD từ NS từ năm 2005- 2007; danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN từ năm 2005- 2007.
	- Báo cáo số 10/BC-UBND, ngày 04/9/2008, do Phó Chủ tịch Phí Thái Bình ký.

	2
	Thành phố Hồ Chí Minh
	
	

	3
	Thành phố Hải Phòng
	- Báo cáo số 2420/UBND- XD ngày 6/5/2008 do Phó Chủ tịch Trần Văn Hiếu ký. Kèm danh mục các dự án hoàn thành từ năm 2005-2007.
	

	4
	Thành phố Đà Nẵng
	- Báo cáo số 78/BC-UBND, ngày 18/6/2008 do Chủ tịch Trần Văn Minh ký. Kèm danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN từ năm 2005- 2007.
	

	5
	Thành phố Cần Thơ
	- Báo cáo số 59/BC-UBND, ngày 06 /6/2008 do Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Sơn ký
	

	6
	Tỉnh An Giang
	- Báo cáo số 52/BC- UBND ngày 12/5/2008 do Phó Chủ tịch Vương Bình Thạnh ký. Kèm danh mục các văn bản cơ chế, chính sách pháp luật về ĐTXDCB từ năm 2005- 2007; tổng hợp kế hoạch danh mục và vốn ĐTXD từ năm 2005- 2007.
	

	7
	Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
	- Báo cáo số 4685/UBND-VP, ngày 28/7/2008 do Phó Chủ tịch Hồ Văn Niên ký. Kèm danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN từ năm 2005- 2007.
	

	8
	Tỉnh Bạc Liêu
	- Báo cáo số 80/BC-UBND, ngày 11/7/2008 do Phó Chủ tịch Phạm Hoàng Bê ký.

	

	9
	Tỉnh Bắc Giang
	- Báo cáo số 42/BC-UBND, ngày 17 /6/2008 do Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Linh ký, Kèm danh mục các dự án đã hoàn thành trong 3 năm 2005- 2007.
	

	10
	Tỉnh Bắc Kạn


	- Báo cáo số 86/UBND-KTTH, ngày 04/6/2008 do Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thành ký. Kèm 06 phụ lục.
	

	11
	Tỉnh Bắc Ninh


	- Báo cáo số 09/BC-UBND, ngày 29/4/2008 do Phó Chủ tịch Bùi Vĩnh Kiên ký. Kèm 11 phụ lục.
	

	12
	Tỉnh Bến Tre


	- Báo cáo số 1575/UBND-TMXDCB, ngày 25/4/2008 do Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hà ký. Kèm phụ lục kết quả đầu tư vốn ngân sách nhà nước từ năm 2005- 2007.
	

	13
	Tỉnh Bình Dương


	- Báo cáo số 638/BC- SKHĐT ngày 25/4/2008 do Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Hữu Minh ký. Kèm 04 phụ biểu.
	

	14
	Tỉnh Bình Định


	- Báo cáo số 1421/UBND – TH ngày 8/5/2008 do Phó Chủ tịch Lê Hữu Lộc ký. Kèm phụ biểu tổng hợp các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn thực hiện từ năm 2005- 2007; danh mục các dự án đầu tư từ năm 2005- 2007.
	

	15
	Tỉnh Bình Phước
	- Báo cáo số 53/BC- UBND ngày 12/5/2008 do Chủ tịch Trương Tấn Thiệu ký. Kèm danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN từ năm 2005- 2007; danh mục cac dự án sử dụng nguồn vốn tín dụng nhà nước từ năm 2005- 2007.
	

	16
	Tỉnh Bình Thuận


	- Báo cáo số 2189/UBND- ĐTQH ngày 12/5/2008 do Chủ tịch Huỳnh Tấn Thành ký. Kèm 05 phụ lục.
	

	17
	Tỉnh Cà Mau
	- Báo cáo số 1645/UBND- XD ngày 13/5/2008 do Phó Chủ tịch Dương Tiến Dũng ký. Kèm danh mục các dự án, công trình đầu tư từ năm 2005-2007.
- Báo cáo số 1936/UBND-KT, ngày 30/5/2008, Phó chủ tịch Dương Tiến Dũng ký. Kèm 04 phụ lục.
	

	18
	Tỉnh Cao Bằng
	- Báo cáo số 689/BC-UBND, ngày 18/4/2008 do Chủ tịch Lô Ích Giang ký. Kèm danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN từ năm 2005- 2007.
	- Báo cáo số 1547/BC-UBND, ngày 20/8/2008 do Chủ tịch Lô Ích Giang ký. 

	19
	Tỉnh Đăk Lăk
	- Báo cáo số 61/BC-UBND, ngày 07/5/2008 do Chủ tịch Lữ Ngọc Cư ký. Kèm danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN từ năm 2005- 2007.
	- Báo cáo số 135/BC-UBND, ngày 12/8/2008 do Chủ tịch Lữ Ngọc Cư ký.

	20
	Tỉnh Đắc Nông
	- Báo cáo số 71/BC-UBND, ngày 06/5/2008 do Chủ tịch Đặng Đức Yến ký. Kèm danh mục dự án đầu tư bằng NSNN từ năm 2005- 2007.
	

	21
	Tỉnh Điện Biên
	
	

	22
	Tỉnh Đồng Nai
	- Báo cáo số 2779/UBND-CNN, ngày 11/4/2008, do Phó chủ tịch Đinh Quốc Thái ký. Kèm 04 phụ lục.
	

	23
	Tỉnh Đồng Tháp
	- Báo cáo số 69/BC-UBND, ngày 07/7/2008 do Phó Chủ tịch Võ Trọng Nghĩa ký. Kèm danh mục các dự án sử dụng vốn NSNN từ năm 2005- 2007; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển từ năm 2005 -2007.
	

	24
	Tỉnh Gia Lai
	- Báo cáo số 37/UBND-TH, ngày 16/4/2008 do Phó Chủ tịch Lê Việt Hường ký. Kèm danh mục các công trình hoàn đưa vào sử dụng trong 3 năm 2005 -2007.
	- Báo cáo số 48/BC-UBND ngày 9/5/5008 do Phó Chủ tịch Lê Việt Hường ký. Kèm danh mục các dự án sử dụng vốn NSNN từ năm 2005- 2007.

	25
	Tỉnh Hà Giang
	- Báo cáo số 89/BC-UBND, ngày 15/5/2008 do Chủ tịch Nguyễn Trường Tô ký. Kèm 09 phụ lục.
	

	26
	Tỉnh Hà Nam
	- Báo cáo số 850/UBND –GTXD ngày 19/6/2008 do Chủ tịch Trần Xuân Lộc ký. Kèm danh mục các dự án sử dụng vốn NSNN từ năm 2005- 2007; danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ từ năm 2005- 2007.
	

	27
	Tỉnh Hà Tĩnh
	- Báo cáo số 78/BC-UBND, ngày 18/4/2008 do Chủ tịch Lê Văn Chất ký. Kèm danh mục các dự án sử dụng vốn NSNN từ năm 2005- 2007.
	

	28
	Tỉnh Hải Dương


	- Báo cáo số 717/BC- KHĐT ngày 13/5/2008 do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Quốc Tiến ký. Kèm danh mục thực hiện đầu tư XDCB (vốn NSNN) từ năm 2005 -2007.
	

	29
	Tỉnh Hậu Giang
	
	

	30
	Tỉnh Hòa Bình


	- Báo cáo số 993/UBND-XDCB, ngày 20/6/2008, Phó Chủ tịch Quách Thế Hùng ký. Kèm danh mục các dự án sử dụng vốn NSNN từ năm 2005- 2007.

	

	31
	Tỉnh Hưng Yên


	- Báo cáo số 45/BC-UBND, ngày 29/4/2008 do Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Bật Khách ký. Kèm danh mục các dự án sử dụng vốn NSNN từ năm 2005- 2007.
	

	32
	Tỉnh Khánh Hòa
	- Báo cáo số 38/UBND-BC ngày 5/5/2008 do Phó Chủ tịch Nguyễn Chiến Thắng ký. Kèm 08 phụ lục.
	

	33
	Tỉnh Kiên Giang
	- Báo cáo số 90/BC-UBND, ngày 20/6/2008, Phó Chủ tịch Văn Hà Phong ký
	

	34
	Tỉnh Kon tum
	- Báo cáo số 45/BC-UBND, ngày 28/4/2008 do Phó chủ tịch Đào Xuân Quí ký. Kèm bảng tổng hợp tình hình ĐTXD cơ bản từ 2005- 2007; tình hình thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ đến hết 31/1/2008.
	

	35
	Tỉnh Lai Châu
	- Báo cáo số 44/BC-UBND, ngày 09/4/2008 do Chủ tịch Lò Văn Giàng ký. Kèm 05 phụ biểu.

	

	36
	Tỉnh Lạng Sơn
	- Báo cáo số 67/BC-UBND, ngày 07/4/2008 do Chủ tịch Vy Văn Thành ký. Kèm báo cáo tình hình thực hiện các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, vốn NSNN thời kỳ 2005- 2007.
- Báo cáo số 80/BC- UBND ngày 22/4/2008 do Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Bình ký. Kèm danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN từ năm 2005- 2007; danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ từ năm 2005- 2007.
	- Báo cáo số 172/BC-UBND, ngày 09/8/2008 do Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Bình ký.

	37
	Tỉnh Lào Cai


	- Báo cáo số 85/BC-UBND, ngày 15/5/2008 do Phó chủ tịch Phạm Văn Cường ký. Kèm phụ biểu tổng vốn đầu tư ngân sách năm 2005- 2007.
	

	38
	Tỉnh Lâm Đồng
	- Báo cáo số 99/BC-UBND, ngày 26/5/2008 do Phó chủ tịch Hoàng Sĩ Sơn ký. Kèm danh mục các văn bản do Bộ Xây dựng và Sở xây dựng ban hành, danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN từ năm 2005- 2007.
	

	39
	Tỉnh Long An
	 - Báo cáo số 2254/UBND-CN, ngày 09/5/2008 do Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Nguyên ký. Kèm danh mục công trình XDCB năm 2005- 2007; danh mục dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ 2005- 2007.
	

	40
	Tỉnh Nam Định


	- Báo cáo số 40/BC-SNN ngày 5/5/2008 do Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT Lê Xuân Thủy ký. Kèm danh mục dự án ĐTXDCB năm 2005 -2007.
	

	41
	Tỉnh Nghệ An
	- Báo cáo số 1081/SKH-ĐT.TH, ngày 09/5/2008 do Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Độ ký. Kèm 04 phụ biểu.
	

	42
	Tỉnh Ninh Bình
	- Báo cáo số 52/BC-UBND, ngày 28/4/2008 do Phó chủ tịch Phan Tiến Dũng ký.
	

	43
	Tỉnh Ninh Thuận
	- Báo cáo số 1540/UBND –KT ngày 5/5/2008 do Chủ tịch Hoàng Thị Út Lan ký. Kèm danh mục dự án đầu tư từ năm 2005- 2007.
	

	44
	Tỉnh Phú Thọ
	- Báo cáo số 30/BC-UBND ngày 29/4/2008 do Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Hải ký. Kèm 04 phụ biểu.
	

	45
	Tỉnh Phú Yên
	- Báo cáo số 90/BC-UBND, ngày 18/6/2008, Phó Chủ tịch Nguyễn Bá Lộc ký. Kèm biểu tổng hợp tình hình thực hiện ĐTXDCB từ nguồn vốn NSNN giai đoạn 2005- 2007; tình hình thực hiện ĐTXDCB từ nguồn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2005- 2007
	

	46
	Tỉnh Quảng Bình
	- Báo cáo số 41/BC-UBND, ngày 30/6/2008 do Phó Chủ tịch Phan Thị Bích Lựa ký. Kèm 04 phụ biểu.
	

	47
	Tỉnh Quảng Nam
	- Báo cáo số 85/BC-SKHĐT, ngày 25/4/2008 do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Văn Tri ký. Kèm 03 phụ biểu.
	- Báo cáo số 98/BC-SKHĐT, ngày 08/5/2008 do Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trương Quang Dũng ký. Kèm 02 phụ biểu.

	48
	Tỉnh Quảng Ninh
	- Báo cáo số 25/BC-UBND ngày 23/4/2008 do Phó Chủ tịch Nguyễn Quang Hưng ký. Kèm báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB 3 năm 2005- 2007.
	

	49
	Tỉnh Quảng Ngãi
	- Báo cáo số 36/BC-UBND, ngày 17/4/2008 do Chủ tịch Nguyễn Xuân Huế ký. Kèm danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN từ năm 2005- 2007; danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ từ năm 2005- 2007; danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn tín dụng nhà nước từ năm 2005- 2007.
	- Báo cáo số 43/BC-UBND, ngày 22/5/2008 do Chủ tịch Nguyễn Xuân Huế ký. Kèm danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN từ năm 2005- 2007.

	50
	Tỉnh Quảng Trị
	- Báo cáo số 42 UBND –BC ngày 2/5/2008 do Chủ tịch Lê Hữu Phúc ký. Kèm 04 phụ biểu.

	

	51
	Tỉnh Sóc Trăng
	- Báo cáo số 33/BC-UBND, ngày 17/4/2008 do Chủ tịch Huỳnh Thành Hiệp ký. Kèm 03 phụ biểu.
	

	52
	Tỉnh Sơn La


	- Báo cáo số 70/BC-UBND, ngày 25/4/2008 do Chủ tịch Hoàng Chí Thức ký. Kèm 04 phụ biểu.
	

	53
	Tỉnh Tây Ninh


	- Báo cáo số 61/BC-UBND, ngày 09/5/2008 do Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Châu ký. Kèm 05 phụ biểu.
	

	54
	Tỉnh Thái Bình


	- Báo cáo số 21/BC-UBND, ngày 15/4/2008 do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bùi Ngọc Hòa ký. Kèm phụ lục các dự án triển khai giai đoạn 2005 -2007.
	

	55
	Tỉnh Thái Nguyên
	- Báo cáo số 45/BC-UBND, ngày 13/6/2008 do Chủ tịch Phạm Xuân Đương ký. Kèm 02 phụ lục.

	- Báo cáo số 70/BC-UBND, ngày 30/7/2008 do Chủ tịch Phạm Xuân Đương ký. Kèm 02 phụ lục.

- Báo cáo số 147/BC- UBND thành phố Thái Nguyên ngày 01/8/2008 do Chủ tịch Đinh Văn Thể ký. Kèm biểu tổng hợp giám sát vốn ĐTXDCB giai đoạn 2005- 2007.

	56
	Tỉnh Thanh Hóa


	- Báo cáo số 502/KHĐT-TĐ, ngày 23/4/2008 do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Bình Vũ ký. Kèm danh mục các dự án đầu tư phát triển giai đoạn 2005- 2007, tổng hợp tình hình nợ XDCB đến thời điểm 31/12/2007.
	

	57
	Tỉnh Thừa Thiên Huế
	
	

	58
	Tỉnh Tiền Giang
	- Báo cáo số 71/BC-UBND, ngày 20/5/2008 do Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Phòng ký. Kèm hệ thống văn bản pháp luật về ĐTXDCB do Bộ, ngành Trung ương, địa phương ban hành; danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN từ năm 2005- 2007; danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ từ năm 2005- 2007.
	

	59
	Tỉnh Trà Vinh
	- Báo cáo số 1248/UBND- KTKT ngày 8/5/2008 do Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Phong ký. Kèm phụ lục các dự án được phê duyệt từ 2005- 2007.
	

	60
	Tỉnh Tuyên Quang
	- Báo cáo số 1462/UBND-TL, ngày 17/6/2008, Phó Chủ tịch Chẩu Văn Lâm ký.  Kèm danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN từ năm 2005- 2007; danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ từ năm 2005- 2007; danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp nhà nước từ năm 2005- 2007.
	

	61
	Tỉnh Vĩnh Long
	- Báo cáo số 69/BC-UBND, ngày 17/6/2008, Phó Chủ tịch Trương Văn Sáu ký.
	- Báo cáo số 98/BC-UBND, ngày 06/8/2008 do Phó Chủ tịch Trương Văn Sáu ký

	62
	Tỉnh Vĩnh Phúc
	
	

	63
	Tỉnh Yên Bái
	- Báo cáo số 105/BC-UBND, ngày 23/6/2008, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Bình ký. Kèm 14 phụ biểu.
	


BẢNG 3: DANH MỤC BÁO CÁO CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ 
TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

	STT
	Tên tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương 
	Báo cáo  của Đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo công văn số 1358/VPQH-TH 
ngày 10/7/2008
	Báo cáo bổ sung

	1
	Thành phố Hà Nội


	- Quyết định số 125/QĐ-ĐQHHN12, ngày 16/7/2008, Quyết định thành lập và tổ chức Đoàn giám sát do Trưởng Đoàn Ngô Thị Doãn Thanh ký.

- Báo cáo số 131/BC-ĐBQHHN12, ngày 31/7/2008 do Phó Trưởng đoàn Nguyễn Thị Hồng Hà.
	

	2
	Thành phố Hồ Chí Minh
	- Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND, ngày 03/7/2008, Nghị quyết về việc rà soát và điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách năm 2008 do Chủ tịch Phạm Phương Thảo ký. Kèm phụ lục về danh mục dự án đình  hoãn khởi công, ngừng triển khai, đề nghị giãn tiến độ trong năm 2008.
- Công văn số 137/ĐĐB –TH ngày 21/8/2008 do Chánh văn phòng Lê Xuân Thanh ký. Kèm báo cáo ngày 14/8/2008 của Ủy ban nhân dân Tp Hồ Chí Minh, dấu treo.
	

	3
	Tỉnh Bạc Liêu
	- Báo cáo số 13/BC- ĐĐBQH, ngày 22/8/2008, Báo cáo Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước tỉnh Bạc Liêu (từ năm 2005- 2007). Kèm 04 phụ lục.
	

	4
	Tỉnh Bắc Kạn


	- Công văn số 32/CV-Đ.ĐBQH, ngày 18/7/2008 do Phó trưởng đoàn Phương Thị Thanh ký.

- Kế hoạch số 08/KH-Đ.ĐBQH, ngày 7/8/2008 do Phó Trưởng đoàn Phương Thị Thanh ký. Kèm lịch giám sát.
- Báo cáo số 21/BC- ĐĐBQH, ngày 24/9/2008 do Phó trưởng đoàn Phương Thị Thanh ký. Kèm diễn giải và phụ lục.
	

	5
	Tỉnh Bắc Ninh


	- Kế hoạch số 01/KH, ngày 18/7/2008 do Phó Trưởng đoàn Nguyễn Văn Chiến ký.

- Báo cáo số 11/BC-QH ngày 25/8/2008 do Phó Trưởng đoàn Nguyễn Văn Chiến ký.
	

	6
	Tỉnh Bến Tre


	- Báo cáo số 74/BC-ĐĐBQH, ngày 01/8/2008 do Trưởng Đoàn Nguyễn Thị Thanh Hà ký.
	

	7
	Tỉnh Bình Định


	- Báo cáo số 16/BC-ĐĐBQH, ngày 17/7/2008 do Phó trưởng đoàn Hồ Quốc Dũng ký. Kèm phụ biểu tổng hợp các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn thực hiện từ năm 2005- 2007; danh mục các dự án đầu tư từ năm 2005- 2007.
	

	8
	Tỉnh Bình Thuận


	- Báo cáo số 14BC/ĐĐBQH, ngày 16/7/2008 do Phó Trưởng đoàn Đào Xuân Nay ký. Kèm 04 phụ lục.
	

	9
	Tỉnh Điện Biên
	- Báo cáo số 73/BC- ĐĐBQH12 ngày 31/7/2008 do Trưởng đoàn Mùa A Sơn ký. Kèm tổng hợp các nguồn vốn ngân sách nhà nước 2005-2007, theo dõi tình hình thực hiện các dự án đầu tư bằng nguồn vốn NSNN từ 2005- 2007; chi tiết kiên cố hóa kênh mương.
	

	10
	Tỉnh Đồng Nai
	- Quyết định số 77/QĐ-ĐĐB, ngày 07 tháng 8 năm 2008, Quyết định về việc thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước ở các sở, ngành, địa phương từ năm 2005 đến năm 2007 và kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2008”, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Hồng Phương ký.

- Kế hoạch giám sát số 78/KHGS-ĐĐB, ngày 07 tháng 8 năm 2008, Kế hoạch triển khai giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước ở các sở, ngành, địa phương từ năm 2005 đến năm 2007 và kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2008”, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Hồng Phương ký.
- Báo cáo số 136/BC-ĐĐB ngày 13/10/2008 do Phó Trưởng đoàn ĐBQH Trương Văn Vở ký.
	

	11
	Tỉnh Gia Lai
	- Công văn số 98/Đ ĐBQH –TH ngày 07/8/2008 do Phó trưởng đoàn TS Nguyễn Danh ký. Kèm báo cáo số 48 của UBND tình.
- Báo cáo số 20/BC- KTNS ngày 02/10/2008 do Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Bùi Khắc Quang ký.
	

	12
	Tỉnh Hải Dương


	- Báo cáo số 65/BC-ĐĐBQH ngày 08/9/2008 do Phó trưởng đoàn Nguyễn Văn Hợp ký.
	

	13
	Tỉnh Hòa Bình


	- Báo cáo số 69/BC-ĐĐBQH, ngày 28/7/2008, Báo cáo tình hình thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Hòa Bình, Phó Trưởng đoàn Bùi Văn Duôi ký.
	

	14
	Tỉnh Hưng Yên


	- Báo cáo số 128/BC-ĐQH, ngày 17/7/2008 do Trưởng đoàn Vũ Quang Hải ký. Kèm danh mục các dự án sử dụng vốn NSNN từ năm 2005- 2007; danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu dãi từ năm 2005- 2007.
	

	15
	Tỉnh Kon Tum
	- Báo cáo số 13/BC- ĐĐBQH, ngày 03/7/2008 do Phó Trưởng đoàn Quách Cao Yềm ký. Kèm 04 phụ lục.
	- Báo cáo số 40/BC- ĐĐBQH ngày 10/10/2008 do Phó Trưởng đoàn Quách Cao Yềm ký. Kèm 03 phụ lục.

	16
	Tỉnh Kiên Giang
	Thông báo số 222/TB- ĐĐBQH, ngày 22/9/2008, Thông báo kết quả khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh, Phó trưởng đoàn Danh Út ký
	

	17
	Tỉnh Lai Châu
	- Quyết định số 59/QĐ- ĐĐBQH ngày 26/7/2008 v/v thành lập đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước tỉnh Lai Châu từ năm 2005 đến 2007 do Trưởng đoàn Giàng Páo Mỷ ký.
	

	18
	Tỉnh Lào Cai


	- Báo cáo số 09/BC-ĐQH, ngày 15/7/2008 do Trưởng Đoàn Sùng Chúng ký
	

	19
	Tỉnh Long An
	- Báo cáo số  48 /BC. ĐBQH ngày 31/7/2008 do Trưởng đoàn Đỗ Hữu Lâm ký.
	

	20
	Tỉnh Ninh Bình
	- Báo cáo số 29/BC-ĐQH ngày 29/7/2008 do Phó Trưởng đoàn Bùi Đắc Luyên ký. Kèm 03 phụ lục.
	

	21
	Tỉnh Quảng Bình
	- Công văn số 86/CV/Đ ĐBQH, ngày 04/8/2008, Phó Trưởng đoàn Nguyễn Văn Nhương ký kèm báo cáo số 56/BC-UBND ngày 4/8/2008 do Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Hoài ký. Kèm biểu 04 phụ biểu.
	

	22
	Tỉnh Quảng Nam
	- Quyết định số 06/Q Đ- Đ ĐBQH ngày 27/8/2008  do Trưởng đoàn Nguyễn Văn Sỹ ký. Kèm danh sách đại biểu mời tham gia đoàn giám sát; kế hoạch giám sát. 
	

	23
	Tỉnh Quảng Ngãi
	- Công văn số 89/VP đoàn ĐBQH & HĐND ngày 31/7/2008 do Phó Văn phòng Lê Văn Sáu ký. Kèm báo cáo số 36/BC-UBND của UBND tỉnh.
	

	24
	Tỉnh Sơn La


	- Báo cáo số 16/BC-ĐĐBQH, ngày 25/7/2008, Báo do Phó Trưởng đoàn Cầm Chí Kiên ký.
	

	25
	Tỉnh Tây Ninh
	- Báo cáo số 27/BC- ĐĐBQH, ngày 21/8/2008 do Phó Trưởng Đoàn Nguyễn Thị Bạch Mai ký. Kèm 07 phụ lục.
	

	26
	Tỉnh Thái Bình


	- Báo cáo số 27/BC- ĐĐBQH ngày 28/7/2008 do Phó trưởng đoàn Phạm Xuân Thường ký.
	

	27
	Tỉnh Thái Nguyên
	- Báo cáo số 132/BC- ĐĐBQH ngày 07/8/2008 do Phó Trưởng Đoàn Đỗ Mạnh Hùng ký.
	

	28
	Tỉnh Thanh Hóa


	- Báo cáo số 20/BC-QHTH, ngày ngày 30/7/2008 do Phó Trưởng đoàn Lê Văn Cuông ký.
	

	29
	Tỉnh Thừa Thiên Huế
	- Quyết định số 02/QĐ-ĐĐBQH12, ngày 23/5/2008,  Quyết định thành lập đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước ở các cơ quan, đơn vị từ 2005- 2007, Trưởng Đoàn Nguyễn Ngọc Thiện ký. Kèm kế hoạch giám sát.

- Báo cáo số 10-BC- ĐĐBQH12 ngày 13/8/2008 do Phó Trưởng đoàn Đồng Hữu Mạo ký.
	

	30
	Tỉnh Tiền Giang
	- Báo cáo số 100/BC- ĐĐBQH ngày 10/10/2008 do Phó trưởng Đoàn Trần Văn Tấn ký.
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